
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học:  Quản trị học                 - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1065

Giảng viên: Lê Thanh Giang

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22503951 Nguyễn Thị Út Thảo TVD MMH-790/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

2 22504002 Nguyễn Thị Thu Bơ TVD MMH-796/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

3 22504050 Phan Minh Thảo TVD MMH-801/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

4 22504184 Hoàng Thị Hiền TVD MMH-802/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

5 22504048 Nguyễn Văn Khanh TVD MMH-807/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

6 22503893 Lê Thị Mỹ Hạnh TVD MMH-816/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

7 22503894 Lê Thành Tâm TVD MMH-818/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

8 22504214 Huỳnh Đức Mẫn TVD MMH-823/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1077

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học: Pháp luật đại cương  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1102

Giảng viên: Trần Ngọc Nhã Trân

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22503827 Lương Mỹ Liên TAD MMH-84/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

2 22503710 Hồ Hoàng Phúc TAD MMH-85/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

3 22503852 Vũ Bá Quốc TAD MMH-86/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

4 22503849 Nguyễn Trần Chính TAD MMH-88/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

5 22503909 Ngô Phạm Thế Anh TAD MMH-94/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

6 22503940 Nguyễn Trung Kiên TAD MMH-95/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

7 22503865 Thái Thị Vân Oanh TAD MMH-96/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

8 22503962 Ngô Tùng Trúc TAD MMH-97/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

9 22503999 Võ Thị Hồng Ngọc TAD MMH-100/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

10 22503928 Dương Thanh Trí BLD MMH-864/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

11 22503944 Dương Thị Kiều Hoa MKD MMH-834/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

12 22503977 Phạm Thị Ngọc Nhi MKD MMH-836/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

13 22503844 Nguyễn Thành Đạt QLD MMH-847/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

14 22503951 Nguyễn Thị Út Thảo TVD MMH-790/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

15 22503942 Bùi Thanh Thịnh TVD MMH-793/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

16 22503923 Nguyễn Văn Quân TVD MMH-795/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

17 22504002 Nguyễn Thị Thu Bơ TVD MMH-796/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

18 22503848 Lê Thị Phương Uyên MKD MMH-837/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

19 22504173 Nguyễn Thanh Sang MKD MMH-838/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

20 22503875 Lương Thị Xuân Cang TAD MMH-874/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

21 22503979 Nguyễn Thị Thùy Cang TAD MMH-875/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

22 22503943 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc TAD MMH-880/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

23 22504174 Tống Thị Nhi TAD MMH-882/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

24 22504179 Trần Lệ Ngọc Trinh TAD MMH-883/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

25 22503843 Phạm Minh Nhật QLD MMH-851/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

26 22503955 Lê Hoàng Ân QLD MMH-853/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572



27 22504060 Cao Viết Huy QLD MMH-855/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

28 22504216 Lê Vũ Thành Đạt QLD MMH-857/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

29 22504166 Võ Thị Thái Thảo QLD MMH-858/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

30 22504186 Phạm Ngọc Thịnh TAD MMH-1118/QĐ-ĐHHS, 27/03/2026 1102

31 22504018 Lê Thị Tuyết Nhi TAD MMH-1119/QĐ-ĐHHS, 27/03/2026 1102

32 22503903 Lâm Hồng Trà My TAD MMH-1126/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

33 22504187 Nguyễn Thị Thanh Vân TAD MMH-1127/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

34 22504050 Phan Minh Thảo TVD MMH-801/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

35 22504063 Lê Thị Diễm Kiều TVD MMH-803/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

36 22504165 Đặng Thanh Trúc TVD MMH-806/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

37 22504163 Nguyễn Thị Hồng Trinh MKD MMH-840/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

38 22504269 Trần Phạm Hương Xuân MKD MMH-843/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

39 22504048 Nguyễn Văn Khanh TVD MMH-807/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

40 22504307 Nguyễn Thị Ngọc Cầm TVD MMH-811/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

41 22504289 Ôn Bảo Thành Danh TVD MMH-812/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

42 22504264 Nguyễn Trịnh Công Thành TLD MMH-1148/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

43 22504285 Đặng Thị Kim Linh TLD MMH-1152/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

44 22504311 Lê Minh Phương TLD MMH-1158/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

45 22504322 Nguyễn Thị Thanh Trúc TLD MMH-1159/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

46 22504296 Lê Thị Hải Yến TLD MMH-1160/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

47 22504319 Nguyễn Thị Thu Hiền TLD MMH-1161/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

48 22504329 Nguyễn Minh Giang TLD MMH-1163/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

49 22504328 Nguyễn Đức Tín TLD MMH-1164/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

50 22504287 Phạm Thị Minh Nguyệt TLD MMH-1166/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

51 22504336 Phạm Thị Thu Hiền TLD MMH-1169/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

52 22504338 Trần Thu Nguyệt TLD MMH-1170/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

53 22504333 Quách Thị Nhàn TLD MMH-1171/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

54 22504260 Phan Ngọc Giàu TLD MMH-1175/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

55 22504371 Phạm Vũ Huyền Trang TLD MMH-1177/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

56 22503900 Trần Trường Duy TVD MMH-817/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

57 22504212 Trần Lê Thùy An TVD MMH-821/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

58 22504199 Vũ Thị Thùy Dương TVD MMH-822/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102



59 22504221 Phan Bá Đạt TVD MMH-824/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

60 22504227 Lê Thị Phương Thảo TVD MMH-825/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

61 22504256 Dương Thị Hoà TVD MMH-827/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

62 22504204 Huỳnh Diễm Trang TVD MMH-829/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

63 22504270 Nguyễn Ngọc Thắng TVD MMH-830/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

64 22504237 Lê Thu Thảo QLD MMH-859/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

65 22503952 Trần Thị Bình TAD MMH-1134/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

66 22503986 Trần Thị Ánh Nguyệt TAD MMH-1135/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

67 22504210 Trần Thị Hồng TAD MMH-1141/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

68 22504239 Nguyễn Ngọc Mai Tiên TAD MMH-1142/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

69 22504271 Trịnh Gia Kiệt TAD MMH-1143/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

70 22504305 Nguyễn Thị Kim Hồng TAD MMH-1146/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

71 22504267 Đàm Thị Trà My TAD MMH-1132/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

72 22504256 Dương Thị Hòa TVD MMH-827/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

73 22504340 Lê Hải Yến TLD MMH-1178/QĐ-ĐHHS, 30/03/3036 1102

74 22504309 Đặng Ngọc Minh TAD MMH-1147/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1102

75 22503998 Đặng Thiện Ngọc Trúc TAD MMH-101/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1102

76 22504167 Lâm Như Nguyện TVD MMH-804/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1102

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:

Môn học:Đạo đức kinh doanh - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học:1117 

Giảng viên: Phạm Minh Phong

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22504195 Nguyễn Tấn Dũng TVD MMH-805/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1117

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học:Lý luận nhà nước và pháp luật          - Số tín chỉ: 2

Lớp môn học: 1067

Giảng viên: 

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22504279 Nguyễn Trường Lâm BLD MMH-873/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1067

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học: Luật hiến pháp         - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1105

Giảng viên: Đỗ Thanh Hương

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22504279 Nguyễn Trường Lâm BLD MMH-873/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1105

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:305 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Kỹ năng Đọc và Viết Tiếng Anh 1         - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1088

Giảng viên: Biện Thị Thanh Mai

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi: 7:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22503849 Nguyễn Trần Chính TAD MMH-88/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1088

2 22503909 Ngô Phạm Thế Anh TAD MMH-94/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1088

3 22504239 Nguyễn Ngọc Mai Tiên TAD MMH-1142/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1088

4 22504262 Vũ Thị Ngọc Anh TAD MMH-1144/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1088

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 407 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Kỹ năng Nghe và Nói Tiếng Anh 1         - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1123

Giảng viên: Bùi Thị Hòa

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi: 9:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1
22503849 Nguyễn Trần Chính MMH-88/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026

1123

2 22503909 Ngô Phạm Thế Anh MMH-94/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1123

3 22504239 Nguyễn Ngọc Mai Tiên MMH-1142/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1123

4 22504262 Vũ Thị Ngọc Anh MMH-1144/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1123

5 22504309 Đặng Ngọc Minh MMH-1147/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1123

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học:  Triết học MacLenin        - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1002

Giảng viên: Nguyễn Dạ Thu

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file 

-

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định

Số hiệu 

lớp

1 22503827 Lương Mỹ Liên TAD MMH-84/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1002

2 22503865 Thái Thị Vân Oanh TAD MMH-96/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1002

3 22503829 Tăng Ngọc Phương QLD MMH-846/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

4 22503983 Phạm Thị Thúy Phượng TVD MMH-794/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

5 22504002 Nguyễn Thị Thu Bơ TVD MMH-796/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

6 22503989 Lê Khôi Anh TAD MMH-876/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

7 22504050 Phan Minh Thảo TVD MMH-801/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

8 22503888 Hoàng Thị Tuyết Nga BLD MMH-866/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

9 22504270 Nguyễn Ngọc Thắng TVD MMH-830/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

10 22504237 Lê Thu Thảo QLD MMH-859/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

11 22504274 Trần Mỹ Linh TVD MMH-831/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1002

12 22504267 Đàm Thị Trà My TAD MMH-1132/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1002

13 22504239 Nguyễn Ngọc Mai Tiên TAD MMH-1142/QĐ-ĐHHS, 30/03/2026 1002

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)


